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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày hiện trạng của các nghiên cứu về các chỉ số sinh lý, sinh hóa 

máu và nội tiết tố của dê. Các công trình khoa học trong những năm gần đây đã đánh giá 

các chỉ số này trên các giống dê khác nhau theo tuổi, giới tính, các điều kiện khí hậu, 

dinh dưỡng khác nhau. Các nghiên cứu cũng phân tích cách thức phản ứng của dê thuộc 

các giống khác nhau với các tác động của khí hậu để duy trì khả năng thích ứng với môi 

trường. Các nghiên cứu về nồng độ estradiol và progesterone huyết tương đã chỉ ra 

những thay đổi trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ động dục ở các giống dê. Kết 

luận, môi trường và điều kiện nuôi có thể gây ra những thay đổi về sinh lý, sinh hóa, 

huyết học và nội tiết tố ở bất kỳ giống dê nào. Tất cả những thay đổi này có tác động 

đáng kể đến sản xuất và năng suất. Do đó, việc nghiên cứu các chỉ số này của các giống 

dê nuôi ở Việt Nam là cần thiết. 

Từ khoá: dê, hormone, máu, sinh hoá, sinh lý 

Abstract 

AN OVERVIEW OF RESEARCHS OF BLOOD HEMATOLOGICAL, 

BIOCHEMICAL INDICATORS AND REPRODUCTIVE HORMONES ON GOATS  

This paper aims to present the current status of studies on physiological, 

biochemical and hormonal parameters of goats. Scientific works in recent years have 

evaluated these indicators on different goat breeds according to age, sex, different 

climatic and nutritional conditions. The studies also analyzed how goats of different 

breeds respond to climate effects to maintain their ability to adapt to the environment. 

Studies on estradiol and progesterone concentrations have shown plasma changes during 

different phases of the estrous cycle in goat breeds. In conclusion, regardless of breed of 

goat, the environment and rearing conditions can cause physiological, biochemical, 

hematological and hormonal changes. All of these changes have a significant impact on 

production and productivity. Therefore, it is necessary to study these indicators of goat 

breeds raised in Vietnam. 
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1. Đặt vấn đề 

Dê là một trong những động vật nông trại đầu tiên được thuần hóa và gắn bó với 

con người ít nhất 10.000 năm (Monteiro và nnk., 2018). Ở các quốc gia có khí hậu nhiệt 

đới và bán nhiệt đới, dê được xem là một loài vật nuôi đóng vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế và sự phát triển của ngành nông nghiệp (Raseede và nnk., 2012). 

Việc xác định các giá trị tham chiếu cho các thông số huyết học và sinh hóa của 

động vật khỏe mạnh cung cấp dữ liệu tham khảo có giá trị cho bác sĩ thú y trong chẩn 

đoán sớm, tìm ra nguyên nhân và kết quả lâm sàng của bệnh. Nhiều biến số như dinh 

dưỡng, căng thẳng, nhiệt độ, điều kiện khí hậu, bệnh tật, tuổi tác, giới tính và giống có 

thể ảnh hưởng đến các thông số máu. Do đó, xác định giá trị tham chiếu của các thông số 

máu cho các giống khác nhau cũng rất quan trọng.  

Các chỉ số sinh lý, sinh hoá máu thể hiện tình trạng sức khoẻ và tình trạng sinh lý 

của động vật nhai lại (Gupta và nnk., 2007; Al-Eissa và nnk., 2012). Việc đánh giá các 

thành phần máu đã được sử dụng rộng rãi như một dấu hiệu để xác định hiệu quả của hàm 

lượng dinh dưỡng và chất bổ sung thức ăn (Belewu và Ogunola, 2010; Belewu và nnk., 

2009; Akingbade và nnk., 2002) nhưng cũng là một chỉ số về stress vận chuyển (Ambore 

và nnk., 2009). Hồ sơ sinh hóa và huyết học cũng có thể được sử dụng để đánh giá tình 

trạng miễn dịch ở dê (Al-Seaf và Al- Harbi, 2012). Những hồ sơ này có thể được thay đổi 

trong thai kỳ (Waziri và nnk., 2010) và theo mùa (Abdelatif và nnk., 2009). Chế độ dinh 

dưỡng, căng thẳng, tình trạng sinh sản, tuổi tác, giới tính, di truyền, quản lý, chuồng trại 

và các yếu tố môi trường có ảnh hưởng sâu sắc đến hồ sơ huyết học và sinh hóa của động 

vật nhai lại nhỏ, trong đó có dê (Balikci và nnk., 2007; Olayemi và nnk., 2009). Theo các 

tài liệu hiện có, có một sự khác biệt lớn giữa các giống dê liên quan đến hồ sơ sinh hóa 

của chúng (Azab và Abde-Maksoud, 1999; Tambuwal và nnk., 2002; Tibbo và nnk., 

2004). Do đó, cần phải thiết lập dữ liệu giá trị tham chiếu cho các biến số sinh lý của các 

giống dê được nuôi trong hệ thống quản lý chăm sóc khác nhau với sự đánh giá thêm về 

chế độ dinh dưỡng, quản lý và sức khỏe của chúng. 

Sự thay đổi các chỉ số nội tiết sinh dục ở các giai đoạn sinh lý khác nhau ở động vật 

được coi là một trong những thông số quan trọng nhất để quản lý sinh sản (Al-Merestani 

và nnk., 1999; DeCastro và nnk., 1999). Đặc điểm hormone ở các giai đoạn khác nhau 

trong chu kỳ động dục của động vật được coi là nền tảng của các nghiên cứu sinh sản, 

đặc biệt là ở các giống động vật có chu kỳ sinh sản theo mùa như dê. Do đó, nhiều công 

trình nghiên cứu về sự thay đổi của hormone sinh sản trên các giống dê khác nhau theo 

tuổi, giới tính, điều kiện nuôi dưỡng được thực hiện. 

 

2. Nội dung 

2.1. Tình hình nghiên cứu sinh lý, sinh hoá máu của dê 

Các xét nghiệm sinh hóa, huyết học trong huyết thanh và xác định các mức độ khác 

nhau của các thông số máu rất hữu ích trong việc dự đoán các vấn đề sức khỏe và bệnh 



http://doi.org/10.37550/tdmu.VJS/2022.05.337 

 
56 

tật. Sự thay đổi đáng kể các chỉ số có thể làm giảm năng suất của động vật, dẫn đến thiệt 

hại về kinh tế như giảm sản lượng sữa, thịt và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Hồ sơ 

sinh hoá máu có khả năng phát hiện các rối loạn chuyển hóa cận lâm sàng và do đó có thể 

phản ánh tình trạng sức khoẻ của động vật. Do thực tế này, nhiều nghiên cứu đã khảo sát 

các thông số sinh hóa và huyết học đối với nhiều giống dê được nuôi ở nhiều địa điểm 

khác nhau trên khắp thế giới. 

Piccione và nnk. (2010) đã xác định các giá trị tham chiếu về huyết học, sinh hóa 

của dê Girgentana theo nhóm tuổi. Các giá trị được xác định trong nghiên cứu đã đóng 

góp vào kiến thức về phạm vi tham chiếu cho dê Girgentana và có thể được sử dụng để 

theo dõi sức khỏe, chẩn đoán bệnh tật trên giống dê này. Một nghiên cứu khác đánh giá 

các phản ứng sinh lý đối với trạng thái thiếu và đủ nước ở dê cái Nubian. Ảnh hưởng của 

3 ngày mất nước và 2 ngày bù nước lên trọng lượng cơ thể, thành phần máu và bài tiết 

nước tiểu được theo dõi. Thiếu nước có liên quan đến sự gia tăng đáng kể nồng độ trong 

huyết thanh của protein toàn phần, albumin, urê và creatinin, sau khi bù nước, các thông 

số này trở lại mức kiểm soát, ngoại trừ albumin. Việc thiếu nước và bù nước không có 

ảnh hưởng đáng kể đến đường huyết và nồng độ natri và kali huyết thanh. Độ thẩm thấu 

huyết thanh tăng dần và đáng kể trong thời gian thiếu nước và trở lại mức bình thường 

vào ngày bù nước thứ hai. Mức lọc cầu thận và lượng nước tiểu giảm đáng kể trong quá 

trình mất nước và trở lại mức bình thường trong ngày bù nước thứ hai. Mất nước có liên 

quan đến sự gia tăng đáng kể nồng độ urê trong nước tiểu. Sau khi bù nước, mức urê giảm 

xuống mức kiểm soát trong ngày thứ hai (Abdelatif và nnk., 2010). 

 Một số nghiên cứu đã chứng minh có sự thay đổi nhịp điệu theo mùa của albumin 

và globulin ở dê (Piccione và nnk., 2011). Tổng số protein và mức độ globulin cao hơn 

đáng kể vào mùa khô. Sự khác biệt về giá trị globulin có liên quan đến các yếu tố sinh lý 

và di truyền của sự thích nghi của động vật (Ribeiro và nnk., 2018). Ở những con dê bị 

stress nhiệt lâu dài, tổng số protein, albumin và globulin giảm (Ribeiro và nnk., 2018). 

Ảnh hưởng của tuổi tác chỉ có ý nghĩa đối với lượng γ-globulin tăng lên với số lượng 

tương đối và giảm đáng kể tỷ lệ albumin/globulin ở dê bản địa trưởng thành (Piccione và 

nnk., 2010). Al-Eissa và nnk. (2012) đã khảo sát ảnh hưởng của sự biến đổi theo mùa lên 

các thông số huyết học và sinh hóa ở những con dê đực Nubian ibex hoang dã trưởng 

thành (Capra nubiana). Một nhóm 20 con Nubian ibex đã được chọn để nghiên cứu về 

các chỉ số Hemoglobin, nồng độ glucose, nitơ urê máu, tổng số protein, albumin, globulin, 

canxi, magiê và phốtpho. Tuy nhiên, nồng độ hemoglobin, glucose, tổng protein huyết 

tương cao hơn vào mùa hè; trong khi BUN, albumin và globulin cao hơn vào mùa mưa. 

Mặt khác, hàm lượng canxi, magiê, phốt pho không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào. 

Samira và nnk. (2016) đã theo dõi tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của các giống 

dê Kuwaiti’s Aradi và các giống dê ngoại lai Damascus và Barbari được nuôi trong một 

hệ thống sản xuất chuyên sâu thông qua việc xác định các thông số sinh hóa và hồ sơ 

huyết học. Nghiên cứu được thực hiện trong mùa hè và các mẫu máu được thu thập từ 

những con đang cho con bú. Theo những phát hiện của nghiên cứu này, nồng độ đối với 
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glucose dao động từ 60,75 đến 71,76mg/dl, đối với nitơ urê máu từ 25 đến 60mg/dl, đối 

với creatinin từ 1,2 đến 1,9mg/dl, đối với albumin từ 3,7g/dl và 4,05g/dl, và tổng số 

protein từ 6,0 đến 6,98g/dl, các chỉ số nằm trong giới hạn bình thường đối với dê. Hồ sơ 

huyết học của Damascus bucks cho thấy phạm vi bình thường đối với hầu hết các thành 

phần của bạch cầu, ngoại trừ bạch cầu đơn nhân. Đồng thời, số lượng hồng cầu trong giới 

hạn bình thường (11,20-11,90 × 106/μL). Tuy nhiên, hematocrit thấp hơn (12,1-14,0) và 

hàm lượng thể tích tiểu thể trung bình cao hơn (11,30fL) so với các giá trị được báo cáo 

cho dê khỏe mạnh trong các nghiên cứu trước đây. Các cấu hình huyết học khi cho con 

bú của tất cả các giống đều nằm trong giới hạn bình thường đối với bạch cầu (8,05-12,88 

× 103/μL) và hồng cầu (10,44-12,65 × 106/μL). Nồng độ hemoglobin thấp và thể tích tiểu 

cầu, procalcitonin và độ rộng phân bố tiểu cầu thấp hơn đáng kể (P <0,05) thấp hơn đáng 

kể so với các giống được kiểm tra khác. Dữ liệu của nghiên cứu này có thể dùng làm giá 

trị tham khảo, vì đây là lần đầu tiên các thông số sinh hóa và huyết học được xác định ở 

dê Aardi, Damascus và Barbari được quản lý theo hệ thống sản xuất thâm canh ở Kuwait.  

Nghiên cứu xác định nồng độ của các thông số máu khác nhau ở các giống dê khác 

nhau ở Sudan, cụ thể là Saanen, Kalahari red, Boer, Shami, các giống dê lai và các giống dê 

địa phương ở Sudan (El Nasri và nnk., 2016). Bảy mươi ba con dê khỏe mạnh về mặt lâm 

sàng, từ 2 đến 4 tuổi được đưa vào nghiên cứu. Dữ liệu về giới tính, giống, tuổi, tư thế, loại 

thức ăn được thu thập bằng bảng câu hỏi. Các mẫu máu được lấy từ tĩnh mạch để phân tích 

các thông số máu khác nhau như glucose, protein toàn phần, albumin, urê, creatinine, 

cholesterol toàn phần và phosphatase kiềm. Mức đường huyết trung bình là 48 mg/dl với sự 

khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm nghiên cứu (p <0,05). Nồng độ trung bình của cholesterol 

là 55,9mg/dl, trong khi mức protein là 7,04mg/dl, nhưng không có sự khác biệt đáng kể giữa 

các giống. Một sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các giống được tìm thấy về 

albumin (trung bình = 3,42g/dl), globulin (trung bình = 3,06g/dl) và urê (trung bình = 

34,5mg/dl), trong khi không có sự khác biệt đáng kể về creatinin (trung bình = 0,94mg/dl) 

được tìm thấy. Mức độ phosphatase kiềm trung bình là 104,7IU/L không có sự khác biệt 

đáng kể giữa các giống. Các nghiên cứu về tế bào học bao gồm glycogen và nucleoprotein 

cũng được nghiên cứu. Kết quả thu được từ nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin về 

mức độ bình thường của các thông số máu liên quan đến các giống dê và có thể là điểm khởi 

đầu để thiết lập các giới hạn tham chiếu tiêu chuẩn cho những động vật này.  

Các nghiên cứu khác cho thấy mức độ của các thông số máu bị ảnh hưởng bởi một số 

yếu tố, chẳng hạn như giới tính, giống, tuổi, căng thẳng, chế độ ăn uống, mức sản xuất sữa, 

quản lý, thời tiết và trạng thái sinh lý (cho con bú, mang thai và tình trạng sinh sản) vì chúng 

điều chỉnh cân bằng nội môi và phản ứng trao đổi chất của sinh vật (Arfuso nnk., 2016; Fazio 

nnk., 2016). Để giải thích chính xác cấu trúc trao đổi chất, cần phải so sánh với các giá trị 

khu vực và giá trị tham chiếu quần thể nói riêng (da Silva và nnk. 2008). Tuy nhiên, việc 

tham khảo các giá trị của vùng khí hậu và các nhóm tương tự có thể được sử dụng (Piccione 

và nnk. 2010; Carlos và nnk. 2015). Động vật thay đổi các thông số huyết học để duy trì thân 

nhiệt ổn định, những thay đổi này có khả năng thích ứng và được thu nhận trong nhiều năm 
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do điều kiện môi trường của khu vực nghiên cứu. Các giá trị huyết học rất có thể phản ánh 

khả năng thích nghi của động vật, vì chúng đã có được đặc điểm đặc trưng này bằng cách 

thích nghi với khí hậu địa phương qua nhiều thế hệ (Ribeiro và nnk., 2018). 

2.2. Tình hình nghiên cứu hormone sinh sản của dê    

Sinh sản là một yếu tố chính góp phần vào tăng hiệu quả sản xuất thịt và sữa của dê 

cái. Một số nhà nghiên cứu đã báo cáo nồng độ progesterone huyết tương trong chu kỳ 

động dục ở dê đối với các giống khác nhau (Bauernfeind và Holtz, 1991; Kanuya và nnk., 

2000; Marcin và nnk., 2004, Khadiga và nnk., 2005; Khanum và nnk., 2008). Shalaby và 

nnk. (2000) đã nghiên cứu những thay đổi về nồng độ progesterone trong huyết tương 

trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ động dục ở dê Damascus. Tuy nhiên, có rất ít 

thông tin về những thay đổi trong huyết tương estradiol (Bauernfeind và Holtz, 1991), 

LH (Chemineau và nnk., 1982), LH, FSH và prolactin (Bono và nnk., 1983) trong chu kỳ 

động dục ở dê, so với ở cừu và các loài động vật trang trại khác. 

Để mô tả chính xác các giai đoạn khác nhau và xác định các dạng progesterone bình 

thường của chu kỳ động dục ở dê đã có nhiều nghiên cứu bằng cách bằng cách sử dụng 

phương pháp đo phóng xạ hoặc sử dụng xét nghiệm miễn dịch enzym (EIA) đã được sửa 

đổi để đo progesterone huyết thanh ở dê cái. Các biến thể progesterone, estrogen, LH, FSH 

và PRL trong huyết tương được đo bằng RIA. Mức progesterone trung bình là 0,0-0,8ng/ml 

khi không động dục và 1-4ng/ml khi động dục. Mức độ estrogen dao động từ 10 đến 

20pg/ml ở thời kỳ động dục; xung quanh thời kỳ động dục, đỉnh điểm là 26,9 +/- 3,18pg/ml 

được quan sát thấy. Giá trị LH là 0,5-3,0ng/ml với đỉnh trước thời kỳ động dục (40,7 +/- 

10,12ng/ml) 8 đến 24 giờ sau khi bắt đầu động dục. Ngoại trừ mức đỉnh (14,0 +/- 3,09ng/ml) 

trùng với mức tăng LH, mức FSH huyết tương dao động trong khoảng từ 2 đến 4ng/ml. 

Mức độ PRL trung bình là 2-5ng/ml trong thời kỳ động dục nhưng nồng độ cao của 

hormone này đã được thấy trong thời kỳ động dục (Bono và nnk., 1983). 

Do tính chất theo mùa nên việc theo dõi hoạt động của buồng trứng ở dê được đặc 

biệt quan tâm. Mục đích của cuộc điều tra này là sử dụng EIA cho mục đích này và như 

một bước ban đầu, thiết lập cấu hình của progesterone và tổng mức estrogen trong chu 

kỳ. Bauernfeind (1991) đã so sánh các cấu hình progesterone trong hai chu kỳ được đo 

bằng EIA và xét nghiệm radioimmunoassay (RIA) trên dê. Mức tối đa là 7,2 đến 7,3ng/ml 

đạt được từ ngày 11 đến ngày 14 của chu kỳ động dục. Mức độ quan trọng của 

progesterone để phân biệt giữa sự vắng mặt hoặc sự hiện diện của thể vàng là từ 0,5 đến 

1,0ng/ml, cho thấy thời điểm thích hợp để thụ tinh. Estrogen huyết thanh cũng được xác 

định bởi EIA. Mức thấp nhất là vào ngày thứ 9 của chu kỳ động dục, vào thời điểm mức 

progesterone tăng và liên tục cho đến ngày thứ 20 của chu kỳ, tăng đến đỉnh điểm là 

1,16ng/ml vào thời điểm động dục. 

Hồ sơ progesterone và estradiol huyết thanh trong chu kỳ động dục, thời kỳ mang 

thai và sinh con ở dê cái lùn (Capra hircus) đã được theo dõi (Khanum và nnk., 2008). 

Mẫu máu được lấy hàng ngày trong chu kỳ động dục và vào những ngày thay thế trong 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092144889190012F#!
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thời kỳ mang thai cho đến khi sinh con. Các quan sát về độ dài chu kỳ động dục, thời 

gian mang thai, số lứa đẻ và khối lượng sơ sinh của con cái đã được ghi lại. Khi bắt đầu 

chu kỳ, estradiol đạt mức cao hơn (7,7 ± 1,7pg/ml) ở giai đoạn động dục và giảm xuống 

mức thấp hơn trong vòng 3 đến 4 ngày sau động dục. Đồng thời, progesterone bắt đầu 

tăng từ giá trị cơ bản trung bình 0,1 ± 0,03ng/ml vào ngày 0 lên 3,0 ± 0,9ng/ml vào ngày 

thứ 6 của chu kỳ động dục và đạt giá trị đỉnh 7,7 ± 0,6ng/ml vào ngày thứ 12. Từ ngày 

thứ 15, giá trị progesterone đã giảm cho đến cuối chu kỳ. Sự gia tăng estradiol thứ hai là 

14,0 ± 1,2pg/ml được quan sát thấy vào ngày 18 của chu kỳ. Chiều dài chu kỳ động dục 

trung bình là 18,2 ± 2,1 ngày. Trong thời kỳ mang thai, mức progesterone cao hơn được 

duy trì trong khoảng 4,3–11,0ng/ml. Estradiol duy trì ở nồng độ thấp hơn trong 30-50 

ngày tuổi thai, sau đó tăng dần và đạt 270 ± 13,0pg/ml vài ngày trước khi sinh. Nó lại 

giảm xuống giá trị cơ bản trong vòng 1-2 ngày sau khi sinh. Thời gian mang thai trung 

bình ở dê lùn là 144,8 ± 3,9 ngày. 

Một nghiên cứu khác trên dê Đông Phi bản địa để theo dõi hormone sinh sản (Kanuya 

và nnk., 2000). Sau khi tiêm 125mg khi tiêm cloprostenol, các con vật đang động dục được 

giao phối với con đực mỗi đêm trong 45 ngày. Các mẫu máu tĩnh mạch được thu thập ngay 

trước khi tiêm cloprostenol để xác định P4, 4 ngày sau đó và hai lần một tuần trong tối đa 

80 ngày sau khi kết thúc mùa giao phối. Trong số 19 con vật có nồng độ P4 cơ bản 4 ngày 

sau khi điều trị bằng PG, chỉ 4 con (20%) thụ thai trong vòng 14 ngày sau khi điều trị. Bắt 

đầu từ 4 ngày sau khi xử lý PG, 1 (5%), 6 (30%) và 8 (40%) trong số 15 con vật còn lại 

biểu hiện giai đoạn hoàng thể ngắn, giai đoạn hoàng thể có thời gian bình thường hoặc 

không động dục trong 22,2±2,2 ngày. Khoảng thời gian trung bình từ khi xuất chuồng đến 

khi động dục sinh sản đối với 19 con cuối cùng mang thai là 23,2± 2,3 ngày. Từ khi thụ 

thai đến khi mang thai, nồng độ P4 trong huyết tương trung bình dao động từ 2,6±1,2 đến 

10,8±2,4ng/ml và từ ngày 25 đến ngày 35 của thai kỳ, các giá trị này cao hơn (P <0,05) ở 

nhóm sinh đôi so với ở nhóm mang thai đơn. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng để có khả 

năng sinh sản tối ưu ở những con dê Đông Phi được điều trị bằng cloprostenol, nên hoãn 

giao phối cho đến khi động dục tự phát đầu tiên sau khi điều trị.  

Zarkawi và Soukouti. (2001) đã mô tả chu kỳ động dục và hoạt động của hoàng thể 

và xác định các dạng progesterone bình thường trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ 

động dục bằng cách sử dụng phương pháp đo phóng xạ trên giống dê Damascus. Chu kỳ 

động dục của loài Damascus bản địa và các dạng progesterone bình thường trong các giai 

đoạn khác nhau của chu kỳ động dục được xác định. Dựa trên kết quả được báo cáo ở 

trên, người ta cũng kết luận rằng nồng độ progesterone dưới 3,18nmol/ml được tìm thấy 

trung bình trong 2,9 ngày khi bắt đầu chu kỳ động dục và trong 3,1 ngày cuối chu kỳ động 

dục (giai đoạn nang trứng), và mức progesterone trên 3,18 nmol/ml được tìm thấy trong 

giai đoạn hoàng thể kéo dài trung bình trong 15,3 ngày. 

Marcin và nnk. (2004) đã tìm hiểu tình trạng sinh lý của dê ảnh hưởng đến hàm 

lượng progesterone và 17β-estradiol trong máu và sữa và sự hiện diện của các chất ức chế 

tự nhiên trong sữa. Vật liệu thí nghiệm bao gồm sữa và máu của 13 con dê hai và ba tuổi, 
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trong đó nhiệt độ và sự rụng trứng được đồng bộ hóa. Mẫu máu và sữa được thu thập 

trong các ngày liên tiếp, tính từ thời điểm rụng trứng: -47, -19, -2, 0, 2, 6, 18, 21, 40, 66 

và 104. Sự hiện diện của các chất ức chế tự nhiên trong sữa được xác định bằng cách sử 

dụng BRT. Nồng độ của progesterone và 17β-estradiol trong máu và sữa được khảo sát 

bằng phương pháp phóng xạ bằng cách sử dụng các hormone được gắn thẻ. Nồng độ 

estradiol trong máu cao nhất (76,26pmol/l) được tìm thấy 2 ngày trước khi rụng trứng. 

Hàm lượng progesterone đạt mức rất cao bắt đầu từ ngày thứ 6 của thai kỳ, giả sử giá trị 

khoảng 62,5nmol/l vào ngày 66 và 104 của thai kỳ. Mức độ của cả progesterone và 

estradiol trong sữa có tương quan chặt chẽ với hàm lượng của một loại hormone nhất định 

trong máu (r> 0,9; p = 0,0001). BRT cho thấy sự hiện diện của chất ức chế trong sữa của 

tất cả những con dê được khảo sát vào ngày thứ 6 sau khi rụng trứng, điều này có thể 

không được giải thích bởi tác dụng của progesterone, hoặc estradiol. 

Khadiga và nnk. (2005) đã theo dõi nồng độ progesterone, estradiol, LH, FSH và 

prolactin trong huyết tương trước và trong chu kỳ động dục ở dê Damascus tiếp xúc với 

các chế độ cho con bú khác nhau (Nhóm A: bú sữa trong 60 ngày; Nhóm B: bú sữa trong 

120 ngày; Nhóm C: không cho con bú). Ngoài ra, nồng độ progesterone trong huyết tương 

được xác định trong thời kỳ mang thai ở 10 cá thể mang thai. Mức progesterone huyết 

tương trong thời kỳ cho con bú có trước khi bắt đầu động dục đầu tiên sau sinh, bao gồm 

cả pha nang trứng, thấp hơn đáng kể (tương ứng 0,2 ± 0,1 và 0,1 ± 0,02ng/ml) so với pha 

hoàng thể (5,4 ± 0,9 và 6,1 ± 0,3ng/ml). Sự suy giảm nồng độ progesterone trong huyết 

tương đã được quan sát thấy trước đó 24-72 giờ lần sinh sản thứ hai (Nhóm A và B) và 

động dục theo mùa (Nhóm C), cho thấy sự thoái triển CL xảy ra ở tất cả các cá thể. Nghĩa 

nồng độ progesterone trong huyết tương ở cá thể mang thai đạt giá trị 4,6 ± 2,8ng/ml ở 

tuần thứ 2 của thai kỳ và tăng lên mức 24,5 ± 3,1ng/ml vào 12 tuần sau đó. Trong giai 

đoạn hoàng thể, nồng độ estradiol trong nhóm A – C thấp hơn (45,7 20 ± 3,1, 30,8 ± 1,4 

và 61,04 ± 6,5pg/ml, tương ứng) so với đỉnh đầu tiên, cho dù khi bắt đầu sau sinh (Nhóm 

A và B) động dục theo mùa (Nhóm C), hoặc trong thời kỳ động dục (lần lượt là 46,1 ± 

5,9, 41,6 ± 5,2 và 93,1 ± 39,5pg/ml). Các sự khác biệt trong cấu hình của nồng độ estradiol 

huyết tương ở lần đầu tiên và lần thứ hai sau sinh (Nhóm A và B) theo mùa (Nhóm C) 

lần động dục có thể do ảnh hưởng tiêu cực của nồng độ progesterone. Tăng LH được phát 

hiện chỉ trong hai lần cho con bú trong Nhóm A (59,3 và 33,6mIU/ml) 24 và 32 giờ sau 

khi bắt đầu động dục sau sinh lần thứ hai sau khi tăng estradiol trong huyết tương nồng 

độ. Mức độ FSH trong huyết tương dao động ở tất cả các nhóm không có xu hướng rõ rệt 

trong chu kỳ động dục. Mức prolactin ở lần bắt đầu động dục sau sinh (Nhóm A và B), 

động dục theo mùa (Nhóm C) cao hơn mức phát hiện trước và trong thời kỳ động dục. 

Kết luận cho thấy, dê Damascus đã thể hiện sự khác biệt lớn trong cấu hình nội tiết tố của 

từng nhóm động vật, tất cả đều có chu kỳ bình thường, không bị ảnh hưởng bởi các chế 

độ bú hoặc chế độ tiết sữa khác nhau.  

 Một nghiên cứu khác được thực hiện để phát triển một quy trình điều trị giúp rút 

ngắn thời gian chu kỳ động dục ở những con dê giao phối mà không làm giảm tỷ lệ thụ 



Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một   Số 5(60)-2022 

 
61 

thai (Sengupta và Basu, 2012). Trong thí nghiệm 1, chín mươi con dê (lứa đẻ đơn, từ 11 

tháng đến 2 năm tuổi) được chia thành chín nhóm, mỗi nhóm mười con. Khi động dục trở 

lại, tất cả các nhóm đều được giao phối với nhóm 1, 3 và 4. Vào ngày thứ 3-5 của thời kỳ 

động dục, progesterone được điều trị với liều lượng 10mg (nhóm 3, 5 và 7) hoặc 30mg 

(nhóm 4, 6 và 8). Nhóm 7, 8 và 9 được điều trị bằng estradiol (500μg; ngày 8) + oxytocin 

(10IU; ngày 9). Sau các phương pháp điều trị, các con dê được quan sát nhiệt độ và sự 

xuất hiện của các túi phôi (EV) bằng phương pháp siêu âm bụng. Trong thí nghiệm 2, 

nhóm 2 (n = 50) bằng với nhóm 8 của thí nghiệm 1 và nhóm 1 (n = 50) là đối chứng. Kích 

thước và trọng lượng lứa đẻ được ghi lại khi mới sinh. Điều trị progesterone sớm có ý 

nghĩa (P <0,05) đã rút ngắn thời gian chu kỳ tương ứng ở nhóm 3 (ngày 15) và 4 (ngày 

17) so với nhóm chứng (nhóm 1; 21 ngày), trong khi nhóm giao phối 5 và 6 không có bất 

kỳ sự khác biệt nào về tỷ lệ đậu thai so với đối chứng (nhóm 2). Điều trị bằng estrogen + 

oxytocin không ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ thai của nhóm 8, trong khi nhóm 7 và 9 trở lại 

nhiệt vào ngày 12. Trong thí nghiệm 2, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ thụ thai 

và tỷ lệ sinh con đơn, đôi, sinh ba và sinh tư được quan sát giữa nhóm đối chứng và nhóm 

xử lý trong khi trọng lượng lứa trung bình được sinh ra là không có ý nghĩa.  

2.3. Các nghiên cứu ở Việt Nam 

Các nghiên cứu về dê ở Việt Nam chủ yếu nghiên cứu về đặc điểm sinh học, đánh 

giá khả năng sinh sản của dê cái, khả năng sinh trưởng, đánh giá năng suất, chất lượng 

thịt và tình hình dịch bệnh của một số giống dê nuôi ở các điạ phương và các tổ hợp lai 

giữa chúng. Về các chỉ số sinh lý máu, theo Trần Trang Nhung (2000), ở dê Cỏ số lượng 

hồng cầu là 11,81 triệu/mm3, số lượng Bạch cầu là 9,68 nghìn/mm3. Đinh Văn Bình và 

Lê Viết Ly (1994) cho biết số lượng hồng cầu dê Bách Thảo là 12,28 triệu/mm3. Các 

đặc điểm sinh lý, sinh hóa máu của một số giống dê cũng đã được Bùi Khắc Hùng 

(2016) thực hiện. Nghiên cứu tiến hành lấy máu dê ở lứa tuổi 10 tháng tuổi để phân tích 

các chỉ tiêu sinh lý – sinh hóa máu. Kết quả phân tích về các chỉ tiêu sinh lý máu của 

dê nuôi tại Ninh Bình có số lượng hồng cầu và bạch cầu của dê Cỏ, dê lai BT × Cỏ và 

dê lai Boer × (BT × Cỏ) đạt tương ứng 8,73 và 17,31; 8,32 và 13,78 và 7,28 và 7,88 

(P<0,05). Công thức bạch cầu (tỷ lệ %) của 5 loại bạch cầu: bạch cầu ái toan, bạch cầu 

ái kiềm, bạch cầu trung tính, lâm ba cầu và bạch cầu đơn nhân ở dê Cỏ, dê lai BT × Cỏ 

và dê lai Bo × (BT × Cỏ) lần lượt là 49,46; 54,80; 66,48 và tỷ lệ bạch cầu đơn tính 7,33; 

6,07; 4,25 với P<0,05.  

Tóm lại, các nghiên cứu trong nước về các chỉ số sinh lý, sinh hoá máu và hormone 

sinh sản của dê ở Việt Nam còn khiêm tốn. Trong khi đó, phân tích sinh hóa hoặc huyết 

học của máu rất quan trọng để đánh giá tình trạng sinh lý chung của động vật. Việc xác 

định các giá trị tham chiếu có thể hỗ trợ việc đánh giá thực hành quản lý, dinh dưỡng và 

chẩn đoán tình trạng sức khỏe của vật nuôi. Mặt khác, các biến số như dinh dưỡng, căng 

thẳng, nhiệt độ, điều kiện khí hậu, bệnh tật, tuổi tác, giới tính và giống có thể ảnh hưởng 

đến các thông số máu. Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu các chỉ số sinh lý, sinh hoá của 

các giống dê và con lai của chúng là rất cần thiết.  
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3. Kết luận 

Dữ liệu về các chỉ số sinh lý, sinh hoá máu có thể được sử dụng để đánh giá thực tế 

và cải thiện thực hành quản lý, dinh dưỡng, theo dõi tình trạng sức khỏe và chẩn đoán 

bệnh tật. Việc xác định các thông số máu được sử dụng để đánh giá sức khỏe cá thể và 

theo dõi các điều kiện dinh dưỡng và trao đổi chất của vật nuôi là cần thiết. Trên thế giới 

có nhiều công trình nghiên cứu về các chỉ số sinh lý, sinh hoá máu và các yếu tố ảnh 

hưởng trên các giống dê khác nhau. Việc xác định hàm lượng hormone sinh sản của dê 

làm cơ sở chẩn đoán động dục, có thai, giúp sử dụng các kích dục tố nhằm rút ngắn độ 

dài chu kỳ động dục và cải thiện tỷ lệ thụ thai. Cần tiếp tục có những nghiên cứu này trên 

các giống dê được nuôi ở Việt Nam. 
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